

	
	

QUỐC HỘI

Nghị quyết số:        /2019/QH14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



NGHỊ QUYẾT
Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế
về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13;
Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 01/TTr-CTN  ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;
Sau khi xem xét Báo cáo thuyết minh số 152/BC-CP ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Báo cáo thẩm tra số 3586/BC-UBĐN14 ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia nhập điều ước quốc tế
Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (sau đây gọi tắt là Công ước số 98) được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua ngày 01 tháng 7 năm 1949 tại Geneva (Thụy Sỹ). Toàn văn Công ước số 98 tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Áp dụng điều ước quốc tế
Áp dụng toàn bộ nội dung của Công ước số 98.	
Điều 3. Tổ chức thực hiện điều ước quốc tế
1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức, cơ quan có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 tại Phụ lục 02 và các văn bản pháp luật khác để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và thực hiện các cam kết trong Công ước số 98.
2. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Công ước số 98; tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Công ước số 98 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.
3. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đăng ký gia nhập Công ước số 98 và xác định thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam theo quy định của Công ước.
Điều 4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019.

	Epas:
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI






Nguyễn Thị Kim Ngân




[bookmark: _GoBack]




 


QU


?


C H


?


I


 


 


Ngh


?


 quy


?


t s


?


:


        


/201


9/QH14


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


NGH


?


 


QUY


?


T


 


G


ia nh


?


p Công ư


?


c s


?


 


98 c


?


a T


?


 ch


?


c Lao đ


?


ng Qu


?


c t


?


 


v


?


 Áp d


?


ng nh


?


ng nguyên t


?


c 


c


?


a quy


?


n t


?


 ch


?


c và thương lư


?


ng t


?


p th


?


 


 


QU


?


C H


?


I


 


Căn c


?


 Hi


?


n pháp nư


?


c C


?


ng hòa xã h


?


i ch


?


 ngh


i


a Vi


?


t Nam;


 


Căn c


?


 Lu


?


t 


Đi


?


u 


ư


?


c qu


?


c t


?


 s


?


 


108/2016/QH13


;


 


Theo đ


?


 ngh


?


 c


?


a Ch


?


 t


?


ch nư


?


c t


?


i T


?


 trình s


?


 01/TTr


-


CTN  ngày 12 tháng 


4 năm 2019 v


?


 vi


?


c gia nh


?


p Công ư


?


c s


?


 98 c


?


a T


?


 ch


?


c Lao đ


?


ng Qu


?


c t


?


 v


?


 


Áp


 


d


?


ng nh


?


ng nguyên t


?


c c


?


a quy


?


n t


?


 ch


?


c và thương lư


?


ng t


?


p th


?


;


 


Sau khi xem xét Báo cáo thuy


?


t minh s


?


 


152


/BC


-


CP ngày 


02


 


tháng 


5


 


năm 


2019 c


?


a Chính ph


?


 v


?


 vi


?


c gia nh


?


p Công ư


?


c s


?


 98 c


?


a T


?


 ch


?


c Lao đ


?


ng 


Q


u


?


c 


t


?


 v


?


 Áp d


?


ng nh


?


ng nguyên t


?


c c


?


a quy


?


n t


?


 


ch


?


c và thương lư


?


ng t


?


p th


?


; Báo 


cáo th


?


m tra s


?


 


3586


/BC


-


UBĐN14 ngày 


24 t


háng 5 năm 2019 c


?


a 


?


y ban Đ


?


i 


ngo


?


i c


?


a Qu


?


c h


?


i và trên cơ s


?


 ý ki


?


n c


?


a các v


?


 đ


?


i bi


?


u Qu


?


c h


?


i,


 


 


QUY


?


T NGH


?


:


 


 


Đi


?


u 


1.


 


Gia nh


?


p đi


?


u ư


?


c qu


?


c t


?


 


G


ia nh


?


p Công ư


?


c s


?


 98 c


?


a T


?


 ch


?


c Lao đ


?


ng 


Q


u


?


c t


?


 v


?


 Áp d


?


ng 


nh


?


ng nguyên t


?


c c


?


a quy


?


n t


?


 ch


?


c và thương lư


?


ng t


?


p th


?


 


(sau đây g


?


i t


?


t là 


Công ư


?


c s


?


 98)


 


đư


?


c H


?


i ngh


?


 toàn th


?


 c


?


a T


?


 ch


?


c Lao đ


?


ng Qu


?


c t


?


 thông 


qua ngày 01 tháng 7 năm 1949 t


?


i Geneva (Th


?


y S


?


). Toàn văn 


Công ư


?


c s


?


 


98 


t


?


i Ph


?


 l


?


c 01 kèm theo Ngh


?


 quy


?


t này.


 


Đi


?


u 2. Áp d


?


ng đi


?


u ư


?


c qu


?


c t


?


 


Áp d


?


ng toàn b


?


 n


?


i dung c


?


a


 


Công ư


?


c s


?


 98


.


 


 


Đ


i


?


u 3. T


?


 ch


?


c th


?


c hi


?


n đi


?


u ư


?


c qu


?


c t


?


 


1. 


Chính ph


?


, Tòa án nhân dân t


?


i cao, Vi


?


n 


k


i


?


m sát nhân dân t


?


i cao


, 


T


?


ng Liên đoàn Lao đ


?


ng Vi


?


t Nam và các t


?


 ch


?


c, cơ quan có liên quan theo 


th


?


m quy


?


n ti


?


n hành rà soát các quy đ


?


nh c


?


a B


?


 lu


?


t Lao đ


?


ng s


?


 


10/2012/QH13 t


?


i Ph


?


 l


?


c 02 và các văn b


?


n pháp lu


?


t khác đ


?


 t


?


 mình ho


?


c 




 

QU ? C H ? I     Ngh ?  quy ? t s ? :          /201 9/QH14  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc  

  NGH ?   QUY ? T   G ia nh ? p Công ư ? c s ?   98 c ? a T ?  ch ? c Lao đ ? ng Qu ? c t ?   v ?  Áp d ? ng nh ? ng nguyên t ? c  c ? a quy ? n t ?  ch ? c và thương lư ? ng t ? p th ?     QU ? C H ? I   Căn c ?  Hi ? n pháp nư ? c C ? ng hòa xã h ? i ch ?  ngh i a Vi ? t Nam;   Căn c ?  Lu ? t  Đi ? u  ư ? c qu ? c t ?  s ?   108/2016/QH13 ;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a Ch ?  t ? ch nư ? c t ? i T ?  trình s ?  01/TTr - CTN  ngày 12 tháng  4 năm 2019 v ?  vi ? c gia nh ? p Công ư ? c s ?  98 c ? a T ?  ch ? c Lao đ ? ng Qu ? c t ?  v ?   Áp   d ? ng nh ? ng nguyên t ? c c ? a quy ? n t ?  ch ? c và thương lư ? ng t ? p th ? ;   Sau khi xem xét Báo cáo thuy ? t minh s ?   152 /BC - CP ngày  02   tháng  5   năm  2019 c ? a Chính ph ?  v ?  vi ? c gia nh ? p Công ư ? c s ?  98 c ? a T ?  ch ? c Lao đ ? ng  Q u ? c  t ?  v ?  Áp d ? ng nh ? ng nguyên t ? c c ? a quy ? n t ?   ch ? c và thương lư ? ng t ? p th ? ; Báo  cáo th ? m tra s ?   3586 /BC - UBĐN14 ngày  24 t háng 5 năm 2019 c ? a  ? y ban Đ ? i  ngo ? i c ? a Qu ? c h ? i và trên cơ s ?  ý ki ? n c ? a các v ?  đ ? i bi ? u Qu ? c h ? i,     QUY ? T NGH ? :     Đi ? u  1.   Gia nh ? p đi ? u ư ? c qu ? c t ?   G ia nh ? p Công ư ? c s ?  98 c ? a T ?  ch ? c Lao đ ? ng  Q u ? c t ?  v ?  Áp d ? ng  nh ? ng nguyên t ? c c ? a quy ? n t ?  ch ? c và thương lư ? ng t ? p th ?   (sau đây g ? i t ? t là  Công ư ? c s ?  98)   đư ? c H ? i ngh ?  toàn th ?  c ? a T ?  ch ? c Lao đ ? ng Qu ? c t ?  thông  qua ngày 01 tháng 7 năm 1949 t ? i Geneva (Th ? y S ? ). Toàn văn  Công ư ? c s ?   98  t ? i Ph ?  l ? c 01 kèm theo Ngh ?  quy ? t này.   Đi ? u 2. Áp d ? ng đi ? u ư ? c qu ? c t ?   Áp d ? ng toàn b ?  n ? i dung c ? a   Công ư ? c s ?  98 .     Đ i ? u 3. T ?  ch ? c th ? c hi ? n đi ? u ư ? c qu ? c t ?   1.  Chính ph ? , Tòa án nhân dân t ? i cao, Vi ? n  k i ? m sát nhân dân t ? i cao ,  T ? ng Liên đoàn Lao đ ? ng Vi ? t Nam và các t ?  ch ? c, cơ quan có liên quan theo  th ? m quy ? n ti ? n hành rà soát các quy đ ? nh c ? a B ?  lu ? t Lao đ ? ng s ?   10/2012/QH13 t ? i Ph ?  l ? c 02 và các văn b ? n pháp lu ? t khác đ ?  t ?  mình ho ? c 

